KẾ HOẠCH BÀI DẠY
	Trường: THPT ……..
	Họ và tên giáo viên:

	Tổ: ………………
	



CHUYÊN ĐỀ 3: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
BÀI 10: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Môn Sinh học; Lớp: 11
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
	Phẩm chất, năng lực
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Mã hoá

	1. Về năng lực
1.1. Năng lực sinh học

	Nhận thức sinh học
	Nêu được định nghĩa về vệ sinh an toàn thực phẩm
	SH 1.1

	
	Phân tích được tác hại của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ  con người.
	SH 1.4

	Tìm hiểu thế giới sống
	Phát hiện được thực phẩm an toàn và thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh.
	SH 2.2

	Vận dụng kiến thức,
kĩ năng đã học
	Biết lựa chọn thực phẩm an toàn cho bản thân, gia đình.
	SH 3.1

	
	Đề xuất được các giải pháp trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
	SH 3.2

	1.2. Năng lực chung 

	Năng lực tự chủ,  tự học
	Thông qua các hoạt động tự đọc sách, tóm tắt nội dung, tự trả lời câu hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài 10
	TCTH 6.2

	Năng lực giao tiếp, hợp tác
	Thông qua các hoạt động viết tóm tắt nội dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp.
	GTHT 1.2

	
	Thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng nghe, chia sẻ, điều hành nhóm.
	GTHT 5

	Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
	HS có khả năng nghiên cứu khoa học, tự tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tài liệu để tổng hợp, phân tích, đánh giá.
	VĐST 2

	2. Về phẩm chất

	Chăm chỉ
	HS thấy yêu thích môn học hơn, thấy được tầm quan trọng của môn học đối với thực tiễn cuộc sống, HS thay đổi được thái độ học tập từ cố gắng ghi nhớ kiến thức sang tìm cách vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề của đời sống.
	CC 1

	Nhân ái
	Thông qua hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm, tác hại của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm, HS có ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng, bảo vệ môi trường sống; đồng thời tuyên truyền cho mọi người xung quanh cùng tham gia.
	NA 1

	Trách nhiệm
	HS có tinh thần trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công.
	TN 1

	
	HS có ý thức lựa chọn thực phẩm an toàn; Tuyên truyền đến mọi người xung quanh biết tác hại của việc mất vệ sinh thực phẩm, từ đó có giải pháp lựa chọn thực phẩm an toàn, chế biến bảo quả đảm bảo vệ sinh.
	TN 2



II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- Sách chuyên đề học tập Sinh học 11, SGV, kế hoạch bài dạy, bài giảng power point.
- Tranh, ảnh liên quan đến nội dung thực phẩm mất vệ sinh, thực phẩm an toàn, nguyên nhân ô nhiễm thực phẩm, tác hại của thực phẩm bị ô nhiễm.
- Phiếu học tập số 1, 2, 3.
2. Đối với học sinh
- Nghiên cứu sách chuyên đề học tập Sinh học 11, thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Hình ảnh, tranh vẽ liên quan đến nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
	[image: ]HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- HS huy động những hiểu biết về nội dung bài học, kích thích mong muốn được tìm hiểu kiến thức mới.
b) Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh ở phần mở đầu của bài và thảo luận cặp đôi câu hỏi sau: 
+ Các loại thực phẩm trong những hình trên có đảm bảo an toàn hay không? Vì sao?
[image: ]
+ Hãy liệt kê một số trường hợp gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở địa phương em và cho biết tác hại của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người.
* Thực hiện nhiệm vụ:
‒ HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận để trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS đưa ra những ý kiến về thực trạng thực phẩm mất vệ sinh trong hình.
- Nhóm khác bổ sung, GV nhận xét
* Kết luận, nhận định:
- Dựa trên cơ sở câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài học: Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cơ thể, đảm bảo cho cơ thể hoạt động và làm việc hiệu quả. Song, đó cũng là nguồn gây bệnh tiềm ẩn khi thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh. Thực phẩm sẽ phát huy được công dụng của nó khi được đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc, vệ sinh trong quá trình sản xuất, chế biến. Vì vậy sức khỏe con người phụ thuộc rất nhiều vào loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về An toàn thực phẩm hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chuyên đề 3: Bài 10 – Vệ sinh an toàn thực phẩm.
[image: ] HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (50 phút)
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm (20 phút)
a) Mục tiêu: SH 1.1, SH 2.2, TCTH 6.2, TN 1, GTHT 1.2
b) Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin sách chuyên đề, thảo luận cặp nhóm đề hoàn thành phiếu học tập số 1.
	CH1: Hãy trình bày khái niệm và vai trò của thực phẩm đối với con người

	CH2: Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các đối tượng liên quan đến sản xuất, chế biến,... cần thực hiện các biện pháp gì?


* Thực hiện nhiệm vụ:
‒ HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện các nhóm học sinh báo cáo kết quả hoạt động theo từng câu hỏi.
- Các nhóm  khác bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét câu trả lời của các học sinh, chính xác hóa câu trả lời của các câu hỏi.
Hoạt động 2.2. Tác hại của việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khỏe con người (30 phút)
a) Mục tiêu: SH 1.4, SH 3.1, TCTH 6.2, GTHT 1.2, GTHT 5, TN 2
b) Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức thảo luận nhóm theo phiếu học tập 2 sau đây
	1. Tác hại của mất an toàn vệ sinh thực phẩm do các tác nhân sinh học
CH1: Hãy liệt kê các tác nhân sinh học, hóa học, vật lí gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm mà em biết

	CH2: Đọc thông tin ở mục II và hoàn thành bảng theo mẫu sau:
[image: ]

	2. Tác hại của mất an toàn vệ sinh thực phẩm do các tác nhân hóa học
CH3: Hãy giải thích vì sao tác nhân sinh học làm mất an toàn thực phẩm lại gây ra nhiều vụ ngộ đọc thực phẩm nhất, còn tác nhân hóa học lại gây ra nhiều vụ tử vong nhất?

	3. Tác hại của mất an toàn vệ sinh thực phẩm do các tác nhân vật lí
CH4: Hãy đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu tác hại của việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khỏe con người


* Thực hiện nhiệm vụ:
‒ HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện các nhóm học sinh báo cáo kết quả hoạt động theo từng câu hỏi.
- Các nhóm  khác bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét câu trả lời của các học sinh, chính xác hóa câu trả lời của các câu hỏi.
[image: ] HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP (15 phút)
a) Mục tiêu: SH 3.1, SH 3.2, VĐST 2, CC 1, TN 2
b) Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS thảo luận, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau: (GV có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ như: quizzi, kahoot để tăng tính tương tác)
Câu 1: Ô nhiễm thực phẩm là gì?
A. Sự xuất hiện tác nhân gây hại đến sức khoẻ con người trong thực phẩm.
B. Sự xuất hiện vi khuẩn và virus trong thực phẩm.
C. Sự phát triển của vi khuẩn và virus trong thực phẩm.
D. Sự gây hại đến môi trường từ vi khuẩn và virus trong thực phẩm.
Câu 2: Tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm bao gồm những yếu tố nào sau đây?
A. Tác nhân sinh học và tác nhân hóa học.
B. Tác nhân sinh học và tác nhân vật lí.
C. Tác nhân hóa học và tác nhân vật lí.
D. Tác nhân sinh học, vật lí, hóa học.
Câu 3: Tác nhân hóa học gây ô nhiễm thực phẩm bao gồm những gì?
A. Các phụ phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
B. Hóa chất từ môi trường ô nhiễm và hóa chất từ bao bì đóng gói.
C. Chất độc sẵn có trong thực phẩm.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 4: Theo nội dung, ô nhiễm thực phẩm có thể xảy ra ở giai đoạn nào trong quá trình thực phẩm?
A. Chỉ ở giai đoạn sản xuất và chế biến thực phẩm.
B. Chỉ ở giai đoạn đóng gói và bảo quản thực phẩm.
C. Ở tất cả các giai đoạn từ sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển thực phẩm.
D. Chỉ ở giai đoạn vận chuyển thực phẩm.
Câu 5. Nguyên nhân chính gây phát tán và lây lan các vi sinh vật, hoá chất độc hại vào thực phẩm là gì?
1. Rác thải sinh hoạt và y tế.		2. Nước thải công nghiệp.
3. Tình trạng thiếu nước sạch.		4. Phóng xạ.
Có bao nhiêu ý đúng:
A. 1.		B. 2.		C. 3.		D. 4.
Câu 6. Đặc điểm nào dẫn đến tình trạng sử dụng các hoá chất nông nghiệp, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không đúng quy định trong sản xuất và chế biến thực phẩm?
1. Đặc điểm nuôi trồng, sản xuất, chế biến còn nhỏ lẻ, cá thể.
2. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đạt chuẩn theo quy định.
3. Vệ sinh cơ sở tạm bợ, không đảm bảo.
4. Thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm.
Có bao nhiêu ý đúng:
A. 1.		B. 2.		C. 3.		D. 4.
Câu 7. Tác nhân ô nhiễm nào có thể gây nhiễm khuẩn, ngộ độc cấp tính hoặc mạn tính khi sử dụng thực phẩm không an toàn?
1. Các kim loại nặng.	2. Chất diệt cỏ.	3. Chất phóng xạ.	4. Dị vật.
Có bao nhiêu ý đúng:
A. 1.		B. 2.		C. 3.		D. 4.
Câu 8. Khi ăn những thực phẩm bị nhiễm phóng xạ vượt mức cho phép, nguy cơ gì có thể xảy ra?
A. Ngộ độc mãn tính.
B. Mắc các bệnh di truyền.
C. Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng.
D. Bị đột biến, ung thư và gây dị tật bẩm sinh ở các thế hệ sau.
Câu 9. Ý nào sau đây sai khi nói về sự cần thiết phải thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm?
A. Đảm bảo lượng chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho cơ thể.
B. Tránh nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc từ thực phẩm không an toàn.
C. Giảm nguy cơ trẻ suy giảm sức khỏe và mắc các bệnh di truyền.
D. Suy giảm sức khỏe và mắc các bệnh di truyền.
Câu 10.  Có bao nhiêu nhóm thực phẩm sau đây nếu nấu chung có thể gây độc cho sức khỏe con người?
1. Mật ong và sữa đậu nành.	2. Gan lợn và giá đỗ.	
3. Thịt gà và rau kinh giới.
4. Cà chua và khoai tây.		5. Rau cải và thịt heo.	6. Thịt vịt và gừng.
A. 4.			B. 5.			C. 6.			D. 3. 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện các nhóm học sinh trả lời câu hỏi.
- GV có thể mời HS khác bổ sung, ghi điểm cho HS.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét câu trả lời của các học sinh, chính xác hóa câu trả lời của các câu hỏi.
[image: ] HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG (20 phút)
a) Mục tiêu: SH 3.1, SH 3.2, CC 1, VĐST 2, NA 1, TN 2
b) Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS liên hệ kiến thức đã học và thực tiễn trả lời câu hỏi PHT 3:
1. Em hãy kể tên các tác nhân hay gặp gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại gia đình. Đề xuất phương án giúp loại bỏ các tác nhân đó.
2. Theo em, để đảm bảo an toàn thực phẩm, khi mua các thức ăn đã chế biến sẵn cần lưu ý những vấn đề gì? Vì sao?
3. Nếu có hai loại thực phẩm có thành phần chất dinh dưỡng như nhau nhưng một loại chứa nhiều chất phụ gia hơn. Em sẽ chọn loại thực phẩm nào? Giải thích lí do.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV quan sát quá trình HS thảo luận, hỗ trợ khi HS cần.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV có thể mời HS khác bổ sung, ghi điểm cho HS.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 




*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Tìm hiểu thêm các biện pháp loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong gia đình em.
- Nghiên cứu nội dung bài 11: Ngộ độc thực phẩm.

IV. HỒ SƠ DẠY HỌC 
A. NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI
	BÀI 10: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

	I. Khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm
1. Khái niệm
- Vệ sinh an toàn thực phẩm là việc đảm bảo mọi điều kiện, biện pháp ở mọi khâu trong chu trình chế biến thực phẩm để thực phẩm không gây hại đến sức khoẻ và tính mạng con người.
2. Các điều kiện để thực phẩm đảm bảo là an toàn : 
+ Tuân thủ đúng các quy định trong sản xuất, chế biến và bảo quản. 
+ Không nhiễm khuẩn, gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

	II. Tác hại của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm
- Mất an toàn vệ sinh thực phẩm do 3 nhóm tác nhân chính gồm tác nhân sinh học, tác nhân hóa học và tác nhân vật lí.
- Mất an toàn vệ sinh thực phẩm có tác hại rất lớn đối với sức khỏe con người, làm thay đổi chức năng của các quá trình sống (như tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, vận động,...), thậm chí dẫn đến tử vong. Việc đảm bảo vệ sinh san toàn thực phẩm là trách nhiệm của tất cả mọi người.



B. CÁC HỒ SƠ KHÁC
‒ Sản phẩm
+ Sản phẩm 1: Câu trả lời của HS.
+ Sản phẩm 2: Phiếu học tập số 1.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
– Lớp:	   Nhóm thực hiện:	
– Họ và tên thành viên:	
CH1: Hãy trình bày khái niệm và vai trò của thực phẩm đối với con người
- Thực phẩm là những chất hữu cơ ở dạng tươi sống hoặc đã chế biên được đưa vào cơ thể bằng con đường ăn, uống, nhằm cung cấp nguyên liệu cho quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, tăng sức đề kháng, điều hòa các hoạt động sống trong cơ thể con người
CH2: Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các đối tượng liên quan đến sản xuất, chế biến,... cần thực hiện các biện pháp gì?
- Vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả các điều kiện, biện pháp cần thiết từ khâu sản  xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, vận chuyển, sử dụng phải đảm bảo thực phẩm sạch, an toàn, không gây hại cho sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.
- Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các đối tượng liên quan đến sản xuất, chế biến,... cần thực hiện các biện pháp đảm bảo những tiêu chuẩn của Hệ thống quản lí an toàn thực phẩm (HACCP,ISO 22000)


   + Sản phẩm 3: Phiếu học tập số 2.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
TÌM HIỂU TÁC HẠI CỦA VIỆC MẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐẾN SỨC KHỎE
– Lớp:	   Nhóm thực hiện:	
– Họ và tên thành viên:	
1. Tác hại của mất an toàn vệ sinh thực phẩm do các tác nhân sinh học
CH1: Hãy liệt kê các tác nhân sinh học, hóa học, vật lí gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm mà em biết
- Virus viêm gan A
- Động vật kí sinh: amip, giun đũa, giun tóc,...
- Thuốc trừ sâu, diệt cỏ
- Chất độc gốc môi trường: kim loại nặng, dioxin, …
- Vấn đề quản lý chất lượng đầu ra còn lỏng lẻo ở nhiều khâu trong chuỗi từ cung cấp vật tư đầu vào sản xuất đến chế biến, vận chuyển, bao gói, tiêu thụ…
CH2: Đọc thông tin ở mục II và hoàn thành bảng theo mẫu sau:
	Tác nhân
	Nguyên nhân
	Tác hại
	Ví dụ

	Sinh học
	Thực phẩm nhiễm vi sinh vật độc hại 
	Rối loạn tiêu hóa
	Virus viêm gan A lây qua đường tiêu hóa gây ngộ độc thực phẩm. Gây tổn thương tế bào biểu mô gan, suy giảm chức năng gan, sốt, nôn, vàng da. Nghiêm trọng có thể suy giảm hô hấp thậm chí tử vong

	Hóa học
	Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, diệt nấm, kim loại nặng trên rau quả vượt quá mức quy định của bộ y tế
	Rối loạn thần kinh
 
	

	Vật lí
	Chất độc gốc môi trường : kim loại nặng, dioxin, …
	Ung thư, vô sinh,…
	



2. Tác hại của mất an toàn vệ sinh thực phẩm do các tác nhân hóa học
CH3: Hãy giải thích vì sao tác nhân sinh học làm mất an toàn thực phẩm lại gây ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm nhất, còn tác nhân hóa học lại gây ra nhiều vụ tử vong nhất?
- Vì đa số các tác nhân sinh học đều có thuốc điều trị, hậu quả mà chúng mang lại không quá lớn và quá trình xâm nhập và nhiễm bệnh lâu hơn nên gây ra chủ yếu là ngộ độc thực phẩm. Còn tác nhân hóa học trực tiếp ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ cơ, hệ tiêu hóa làm rối loạn chức năng cơ thể, hậu quả nặng nề hơn. Một số tác nhân hóa học có thể gây tử vong chỉ trong chông lát nếu không được sơ cứu kịp thời
3. Tác hại của mất an toàn vệ sinh thực phẩm do các tác nhân vật lí
CH4: Hãy đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu tác hại của việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khỏe con người
- Về phía người tiêu dùng: Thực tế là người tiêu dùng rất khó lựa chọn trước rất nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú ở chợ, siêu thị, tuy nhiên cần quan tâm đến: thương hiệu; thời hạn sử dụng; các chỉ tiêu dinh dưỡng và chỉ tiêu liên quan đến VSATTP ghi trên nhãn hàng để chứng tỏ rằng người tiêu dùng là người quyết định chất lượng sản xuất đúng theo nghĩa khách hàng là thượng đế.
- Về phía nhà sản xuất: Đối với các mặt hàng xuất khẩu, nhà sản xuất bắt buộc vừa phải tuân thủ những quy định về chất lượng sản phẩm của nước sở tại, vừa được sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng trong nước, do đó, nhìn chung, chất lượng nông thủy sản, thực phẩm hầu hết đạt yêu cầu. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhà sản xuất cần:
+ Tuân thủ các quy định về VSATTP trong sản xuất và lưu hành sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn chất lượng đa công bố hoặc đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.
+ Không được sử dụng hoá chất phụ gia ngoài danh sách cho phép, nguyên liệu, hoá chất phụ gia không có nguồn gốc rõ ràng.
+ Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất để tạo ra được sản phẩm đảm bảo VSATTP có sức cạnh tranh mạnh, đáp ứng ngày càng cao an toàn cho người tiêu dùng.
- Việc đảm bảo VSATTP chỉ có thể được giải quyết tốt nếu có sự tham gia thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, từ người quản lý, người sản xuất, đến người tiêu dùng đều phải đồng lòng thực hiện với mục tiêu giữ gìn sức khoẻ cho thế hệ chúng ta hôm nay và cả thế hệ tương lai của chúng ta.


+ Sản phẩm 4: Đáp án phần luyện tập:
1. A	2. D	3. D	4. C	5. C	6. D	7. C	8. D	9. D	10. A
+ Sản phẩm 5: Phiếu học tập số 3


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
VẬN DỤNG
– Lớp:	   Nhóm thực hiện:	
– Họ và tên thành viên:	
CH1. Em hãy kể tên các tác nhân hay gặp gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại gia đình.
Đề xuất phương án giúp loại bỏ các tác nhân đó.
Các tác nhân hay gặp gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại gia đình có thể bao gồm:
- Bụi bẩn và vi khuẩn: Bụi bẩn và vi khuẩn có thể tiềm ẩn trong các bề mặt, đồ dùng nhà bếp, và thực phẩm không được bảo quản đúng cách, dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn.
- Chất diệt côn trùng và thuốc trừ sâu: Sử dụng không đúng liều lượng và cách sử dụng chất diệt côn trùng hoặc thuốc trừ sâu có thể làm vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
- Dầu mỡ thừa: Các dầu mỡ còn lại sau khi chế biến thực phẩm có thể gây bám dính và tích tụ trong bát đĩa và đồ dùng nhà bếp, làm tăng nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.
- Chất tẩy rửa và hóa chất làm sạch: Sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa hoặc hóa chất làm sạch có thể dẫn đến lưu lại các hóa chất trên bề mặt đồ dùng nhà bếp và thực phẩm.
- Thực phẩm đã hết hạn sử dụng: Tiêu thụ thực phẩm sau khi hết hạn sử dụng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.
* Đề xuất các phương án sau để loại bỏ các tác nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại gia đình :
- Dọn dẹp và vệ sinh thường xuyên: Dọn dẹp nhà bếp và các bề mặt thường xuyên để giảm thiểu sự tích tụ của bụi bẩn và vi khuẩn.
- Sử dụng chất diệt côn trùng và thuốc trừ sâu theo hướng dẫn: Đảm bảo tuân thủ đúng liều lượng và cách sử dụng của chất diệt côn trùng và thuốc trừ sâu để tránh vi phạm an toàn thực phẩm.
- Kiểm tra và thay đổi dầu mỡ thừa: Đảm bảo thay đổi dầu mỡ sau khi chế biến thực phẩm và không để dầu mỡ thừa bám dính trong đồ dùng nhà bếp.
- Sử dụng chất tẩy rửa và hóa chất làm sạch đúng cách: Sử dụng đúng liều lượng và loại chất tẩy rửa, hóa chất làm sạch phù hợp để tránh lưu lại các hóa chất trên bề mặt đồ dùng nhà bếp và thực phẩm.
- Theo dõi hạn sử dụng của thực phẩm: Đảm bảo không sử dụng thực phẩm sau khi hết hạn sử dụng để tránh nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
- Bảo quản thực phẩm đúng cách: Đảm bảo bảo quản thực phẩm trong nhiệt độ thích hợp và sử dụng các phương pháp bảo quản thích hợp để giữ cho thực phẩm an toàn và tươi ngon.
CH2. Theo em, để đảm bảo an toàn thực phẩm, khi mua các thức ăn đã chế biến sẵn cần lưu ý những vấn đề gì? Vì sao?
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì thức ăn để đảm bảo thức ăn vẫn còn trong tình trạng tốt và an toàn cho sức khỏe khi tiêu dùng.
- Bảo quản thích hợp: Xem hướng dẫn bảo quản trên bao bì và chọn các sản phẩm được bảo quản đúng cách để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn và hỏng hóc.
- Bao bì và niêm phong: Kiểm tra bao bì và niêm phong của thực phẩm để đảm bảo chúng không bị rách, hở hoặc bị mở trước khi mua.
- Nguồn gốc và danh tiếng thương hiệu: Lựa chọn mua từ các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp uy tín có danh tiếng tốt trong việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm an toàn.
- Sự tươi ngon của thực phẩm: Kiểm tra thịt, cá, rau củ quả và các loại thực phẩm khác để đảm bảo chúng còn tươi và không có dấu hiệu hỏng hóc, bị nứt, hay bị mục nát.
- Tem chống giả: Kiểm tra sự có mặt của tem chống giả, tem truy xuất nguồn gốc trên bao bì để đảm bảo thực phẩm là chính hãng và không bị làm giả.
- Điều kiện vận chuyển: Kiểm tra điều kiện vận chuyển của thực phẩm, đảm bảo rằng thức ăn không bị nhiễm khuẩn hoặc bị tổn hại trong quá trình vận chuyển từ cửa hàng đến nhà bạn.
- Không mua thực phẩm có dấu hiệu bất thường: Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ về thực phẩm như mùi hôi, màu sắc bất thường, hoặc vị lạ, hãy không mua và thông báo cho nhà cung cấp hoặc chủ cửa hàng.
Lý do chúng ta cần lưu ý những vấn đề trên là để đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ. Thực phẩm không đảm bảo an toàn có thể chứa vi khuẩn, chất ô nhiễm hoặc đã hỏng hóc, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta nếu tiêu thụ. Việc chọn mua các sản phẩm an toàn và đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và tránh những rủi ro liên quan đến thực phẩm không an toàn.
CH3. Nếu có hai loại thực phẩm có thành phần chất dinh dưỡng như nhau nhưng một loại chứa nhiều chất phụ gia hơn. Em sẽ chọn loại thực phẩm nào? Giải thích lí do.
Tùy quan điểm của HS khác nhau. 
Gợi ý:
- Em sẽ chọn loại thực phẩm có ít chất phụ gia hơn. 
* Lý do là vì chất phụ gia thường là các hóa chất hay phụ gia hóa học được thêm vào thực phẩm để cải thiện màu sắc, hương vị, độ bền, và sự hấp dẫn của sản phẩm. Mặc dù chúng có thể cải thiện một số yếu tố về trải nghiệm của thực phẩm, nhưng chất phụ gia có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.
- Thực phẩm chứa nhiều chất phụ gia có thể chứa các chất bảo quản, hương liệu nhân tạo, chất làm ngọt nhân tạo và các chất phụ gia hóa học khác. Một số chất phụ gia này đã được xác định là có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với sức khỏe, chẳng hạn như gây dị ứng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và gây hại cho gan và thận.
- Loại thực phẩm ít chất phụ gia hơn có thể chứa ít hoặc không có các hóa chất không mong muốn, giữ cho thực phẩm gần với trạng thái tự nhiên và giữ nguyên chất lượng dinh dưỡng. Một loại thực phẩm như vậy thường được xem là lựa chọn an toàn và có lợi cho sức khỏe của chúng ta.
 Chúng ta nên tập trung vào việc tiêu thụ các thực phẩm tự nhiên, không chứa quá nhiều chất phụ gia hóa học. Điều này giúp đảm bảo rằng chúng ta đang cung cấp chất dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể mà không phải lo lắng về các tác động tiêu cực của chất phụ gia.



 
Công cụ đánh giá 
   + Công cụ 2: Bảng đánh giá kĩ năng làm việc nhóm của HS (HS tự đánh giá).
	Tiêu chí
	Điểm
tối đa
	Điểm HS
đạt được
	Hành vi của HS

	Sẵn sàng, vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao.
	1
	
	

	Thực hiện tốt nhiệm vụ cá nhân được giao.
	2
	
	

	Chủ động liên kết các thành viên có những điều kiện khác nhau vào trong các hoạt động của nhóm.
	2
	
	

	Sẵn sàng giúp đỡ thành viên khác trong nhóm khi cần thiết.
	2
	
	

	Chủ động chia sẻ thông tin và học hỏi các thành viên trong nhóm.
	1
	
	

	Đưa ra các lập luận thuyết phục được các thành viên trong nhóm.
	2
	
	



   + Công cụ 3: Rubrics đánh giá bài báo cáo của HS.
	Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Nội dung
(4 điểm)
	Đầy đủ các mục theo yêu cầu, lượng thông tin hợp lí, nội dung kiến thức chính xác.
(3,5 – 4 điểm)
	Đầy đủ các mục theo yêu cầu, lượng thông tin hợp lí, có nội dung chưa được chính xác.
(2,5 – 3 điểm)
	Chưa đầy đủ các mục, thiếu nội dung hoặc ít thông tin, nội dung chưa chính xác.
(0,5 – 2 điểm)

	Trình bày
(2 điểm)
	Bố cục dễ nhìn, màu sắc hài hoà, có hình ảnh và video minh hoạ rõ ràng, có tính sáng tạo cao. 
(2 điểm)
	Bố cục dễ nhìn, màu sắc hài hoà, có hình ảnh và video minh hoạ nhưng tính sáng tạo chưa cao.
(1,5 điểm)
	Bố cục chưa được hợp lí, màu sắc chưa có sự hài hoà, thiếu hình ảnh và video minh hoạ, chưa có sự sáng tạo.
(0,5 – 1 điểm)

	Tác phong
(2 điểm)
	Trình bày lưu loát, rõ ràng, tự tin, có giao tiếp với người nghe.
(2 điểm)
	Trình bày lưu loát, rõ ràng, tự tin, chưa có sự giao tiếp với người nghe.(1,5 điểm)
	Trình bày ngập ngừng, thiếu tự tin, chưa có sự giao tiếp với người nghe.
(0,5 – 1 điểm)

	Thái độ
(2 điểm)
	Nộp sản phẩm đúng kế hoạch, có sự hợp tác tốt giữa các thành viên trong nhóm.
(2 điểm)
	Nộp sản phẩm đúng kế hoạch, sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm chưa tốt.
(1,5 điểm)
	Nộp sản phẩm chưa đúng kế hoạch, chưa có sự hợp tác tốt giữa các thành viên trong nhóm.
(0,5 – 1 điểm)


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Hướng dẫn tìm và tải các tài liệu ở đây
https://forms.gle/LzVNwfMpYB9qH4JU6
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